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HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ  
ỦY BAN AN TOÀN SẢN PHẨM TIÊU DÙNG  

(CPSC) 

BẢN THUYẾT TRÌNH NÀY DO NHÂN VIÊN CPSC SOẠN THẢO NHƯNG CHƯA ĐƯỢC SOÁT XÉT LẠI HAY PHÊ DUYỆT,  
DO ĐÓ CHƯA HẲN LÀ TRÌNH BÀY ĐÚNG QUAN ĐIỂM CỦA ỦY BAN. 
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Ủy Ban An Toàn  
Sản Phẩm Tiêu Dùng Hoa Kỳ 

• Là cơ quan độc lập cấp liên bang 
• Được thành lập vào tháng 5/1973  
• Được chính quyền liên bang giao phó 

chức năng giữ an toàn sản phẩm  
tiêu dùng 

• Có 5 Ủy Viên được Tổng Thống    
bổ nhiệm và Thượng Viện xác nhận 
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Sứ Mệnh 
 

Bảo vệ để dân chúng khỏi bị    
thương tật phi lý do sản phẩm     
tiêu dùng - thông qua công tác   
giáo dục, các quy định, và hoạt 
động thực thi những chuẩn mực   

an toàn. 
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Những Sản Phẩm Tiêu Dùng NẰM NGOÀI  
Thẩm Quyền của CPSC 

2 Đoạn 3(a)(5)(A) của Đạo Luật An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng (Consumer Product 
Safety Act), 15 U.S.C. § 2052 (a)(5)(A) 

“… bất cứ vật phẩm nào nói chung không được sản xuất hay phân 
phối để bán ra, hoặc để sử dụng hay tiêu thụ hoặc thưởng thức…”2 

 

 Thức uống có cồn, thuốc lá, súng đạn và chất nổ (BATFE)  
 Trang thiết bị và phương tiện cơ giới (NHTSA)  
 Các loại thuốc trừ sâu (EPA) 
 Máy bay (FAA) 
 Tàu thuyền (Coast Guard) 
 Lương thực và dược phẩm (USDA và FDA) 
 Sản phẩm hành nghề (OSHA) 
 Các chuyến vui chơi tại công viên giải trí cố định (Cơ quan pháp     
quyền của tiểu bang) 
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Quy Định của CPSIA 

• Sản phẩm tiêu dùng an toàn hay Đạo Luật 
của năm 2008 (CPSIA) - Đặt ra yêu cầu 
cho những  quy định về sản phẩm trẻ em 
và không dành cho trẻ em.  
 

• Nhà sản xuất hay bên nhập khẩu   
sản phẩm trẻ em phải cấp phát giấy 
chứng nhận phù hợp dựa trên kết quả 
kiểm nghiệm của bên thứ ba. 
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Quy Định của CPSIA - Sản phẩm trẻ em  
• Kiểm nghiệm của bên thứ ba: Chứng nhận dựa trên thử 

nghiệm nào được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm của 
bên thứ ba đã được CPSC công nhận. 
 

• Giấy Chứng Nhận cho Sản Phẩm trẻ em (CPC) yêu cầu. 
– CPC cho thấy mức độ phù hợp với quy định hiện dụng 

(ví dụ như mức độ dễ bắt lửa, hàm lượng chì, các chất 
phthalates), dựa trên kết quả kiểm nghiệm của bên thứ 
ba. 
 

• Sản phẩm trẻ em là sản phẩm được thiết kế  hay có chủ 
đích chánh dành cho trẻ em 12 tuổi trở xuống. 
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Quy Định của CPSIA - Sản phẩm     
không dành cho trẻ em 

Quy chuẩn đối với sản phẩm không dành cho    
trẻ em: 
 

• Kiểm nghiệm: Mọi phòng thí nghiệm đều có thể 
kiểm nghiệm sản phẩm không dành cho trẻ em. 
Không cần có xét nghiệm của bên thứ ba. 
 

• Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận chung của 
sự phù hợp (GCC) là bắt buộc cho tất cả các 
sản phẩm thuộc vào quy tắc, lệnh cấm, tiêu 
chuẩn hay quy định thi hành bởi CPSC. 
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Quy Định của CPSIA - Nhãn theo dõi 
  
Nhãn phải được gắn vĩnh viễn đến sản 
phẩm dành cho trẻ em cùng với bao gói để 
dễ nhận diện nhà sản xuất, ngày tháng và 
nơi xuất xưởng, kể cả thông tin theo nhóm     
(số lô hay loạt hàng). 
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Hoạt Động Giám Sát của CPSC 

• Phương án đã hoạch định đối với   
sản phẩm bị điều quản; theo dõi các 
khuyết tật và những rủi ro khác Bán lẻ 

• Kiểm tra mức độ phù hợp quy chuẩn, 
và phối kiểm sản phẩm bị thu hồi Mạng 

Internet 
• Điều tra viên túc trực ở những      

cảng đến (nhập cảnh) chủ chốt 
• Chuyên viên phân tích sẽ nhận diện 

những sản phẩm có nguy cơ cao nhất 

Cửa khẩu 
và sân bay 



Phối Hợp với CBP 

• Văn Phòng Giám Sát Nhập Khẩu của CPSC 
hợp tác chặt chẽ với CBP Cục Hải Quan và 
Biên Phòng Hoa Kỳ 

• Nhân viên CPSC tụ hội chung với nhân viên 
CBP ở những cảng đến (cửa khẩu) quan 
trọng trên toàn phạm vi Hoa Kỳ. 

• Nhờ chia sẻ dữ liệu với CBP nên CPSC càng 
dễ củng cố năng lực lượng định nguy cơ trên 
các chuyến hàng đến Hoa Kỳ và ngăn cấm 
những  sản phẩm không phù hợp. 
 

 
 

 



Các Cảng Đến 



 
HệThống Dữ LiệuThương Mại Quốc 
Tế/Phương Pháp Lượng Định Rủi 

Ro(ITDS/RAM)  
 Các Nhân Viên Điều Tra Tuân Thủ trên toàn quốc sẽ định rõ cần kiểm 

xét sản phẩm nhập khẩu nào ở khắp 312 cảng đến 
• ACE (Môi Trường Thương Mại Tự Động Hóa)  

– Là cơ sở dữ liệu của CBP, trong đó có tất cả thông tin về mỗi sản phẩm    
nhập khẩu 

• RAM (Phương Pháp Lượng Định Rủi Ro) 
– Là mô hình phân tích có mục đích nhắm chọn hữu hiệu sản phẩm nhập khẩu 

nào tiềm ẩn nguy cơ không tuân thủ quy định của Hoa Kỳ, nhờ vậy điều tra 
viên sẽ dễ lọc lựa rồi kiểm xét dòng sản phẩm nào có độ rủi ro cao, và bỏ qua 
những gì có nguy cơ thấp hơn 



Kiến Thức Cơ Bản về Nhập Khẩu 101 

Bên xuất khẩu 

1. Hàng hóa được xếp lên thùng hàng trên tàu tại cảng chất hàng ở nước ngoài - 
 nộp và lưu bản kê khai 
2. Tàu đến Hoa Kỳ và cập cảng dỡ hàng (trung bình khoảng vài tuần sau) 
3. Nhân viên môi giới hải quan nộp hồ sơ về mọi hàng hóa trên tàu 
4. Hồ sơ nào bị CBP hay cơ quan khác chận giữ (kể cả CPSC) đều được đánh dấu 
 để kiểm xét 
5. Dỡ hàng khỏi thùng hàng rồi phân phối bằng xe tải hay xe lửa (thẳng đến bên 
 nhập khẩu, tới CES để kiểm xét, tới CFS nếu đã đối chiếu hợp nhất, v.v...) 

 

Bên nhập khẩu 

Văn phòng trụ sở chung của hải quan và CPSC 

Giấy chứng nhận phù hợp (tuân thủ quy định) 

Các thủ tục nhập khẩu 

Bốc dỡ hàng hóa Phương tiện vận tải liên kết 
Chở tới kho 

Kho ngoại quan 
Chở khỏi kho 

Lấy hàng hóa 

Tờ khai thuế nhập khẩu Cho phép/Phê duyệt 



Lợi Ích của ITDS/RAM 
• Thông qua hệ thống của CPSC, các thanh tra viên tại 

cửa khẩu sẽ nhận được dữ liệu đã đánh giá nguy cơ 
về sản phẩm cần lưu ý 
– Chủ trương chính sách 
– Nguy cơ cố hữu của sản phẩm 
– Chuỗi cung ứng 
– Lược sử những lần vi phạm 
– Lược sử những lần thu hồi 

• Cho phép quyết định hành động 
• Tăng cường phối hợp với CBP về những trường hợp 

chận giữ và kiểm xét 
• Tạo thuận lợi cho sự di chuyển hợp pháp của hàng 

hóa 



Tóm Tắt Công Cuộc Hợp Tác 
CBP/CPSC 

• CBP cung cấp: 
– Thông tin về chuyến hàng/lần nhập khẩu 
– Thông tin hữu hạn về mục tiêu nhắm chọn 
– Kết quả kiểm xét của CBP 
– Thông tin về trường hợp thực thi pháp luật / Thu giữ 
 

• CPSC cung cấp: 
– Thông tin về mục tiêu nhắm chọn để dễ đề ra quyết định dựa 

trên độ rủi ro 
– Kết quả kiểm xét của CPSC 
– Dữ liệu mẫu 
– Kết quả phân tích từ phòng thí nghiệm 
– Phán định từ những trường hợp thực tế 

 
 



Những Khiếm Khuyết/Vi Phạm 
Thường Thấy khi Nhập Khẩu 

• Sản phẩm  trẻ em 
– Nhãn theo dõi 
– Giấy chứng nhận 
– Chì (hàm lượng) 
– Các chất 

Phthalates 
– Những bộ phận 

cấu kiện nhỏ 
– Chì (trong sơn) 
– Tiêu chuẩn         

đồ chơi 
– Ghi nhãn vật liệu 

nghệ thuật 
 

• Sản phẩm không dành 
cho trẻ em 
– Pháo hoa 
– Máy sấy tóc 
– Đèn trang trí dịp lễ hội 
– Bật lửa (để hút thuốc lá, và 

loại đa dụng) 
– Nón bảo hiểm khi đi xe đạp 
– Giấy chứng nhận 
– Vật phẩm chiếu rọi trang trí 
– Độ dễ bắt lửa của nệm 
– Dây điện nối dài 

 



Công Cụ Sàng Lọc Tại Chỗ 
• XRF (Máy Phát Huỳnh Quang Tia X) 
• FTIR (Phổ Kế Hồng Ngoại Áp Dụng Biến Đổi Fourier) 
• Những công cụ và hướng dẫn sàng lọc khác 

– Hướng dẫn về nhãn theo dõi 
– Hướng dẫn về giấy chứng nhận 
– Ống chứa các bộ phận nhỏ 
– Dụng cụ đo lực kéo-đẩy 
– Tiêu chuẩn đồ chơi, F963 

• Các sản phẩm 15J 
– Áo khoác trẻ em, có dây rút 
– Máy sấy tóc cầm tay 
– Đèn trang trí dịp lễ hội 
– Dây điện nối dài 

 

Presenter
Presentation Notes





Kiểm Xét Trong Kho 



Ví Dụ về Các Sản Phẩm Bị Chận Lại 
và Xem Như Chưa Phù Hợp 
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Nệm 



Máy sấy tóc 
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Các loại bật lửa 
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Đèn trang trí 
dịp lễ hội 



Dây Rút 
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Pháo hoa 
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Máy phát điện 



Giày trẻ em (có chứa chì) 
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Trung Tâm Quốc Gia về Đánh Giá & Thử Nghiệm Sản Phẩm  
Khu Kiểm Nghiệm của CPSC 

Phòng lab thử va đập (nón 
bảo hiểm khi đi xe đạp) 

Phòng lab kiểm thử 
sản phẩm thông dụng 

Phòng lab kiểm thử độ 
dễ bắt lửa/phát hỏa 

Phòng lab kiểm thử 
sản phẩm điện 

Phòng lab hóa học 

Khu vực hội họp 
hiện đại 

Phòng lab về hồ bơi 
và suối khoáng 

Xưởng máy Phòng lab kiểm thử 
sản phẩm dễ cháy 

Phòng lab kiểm thử 
đồ chơi 

Phòng lab             
sản phẩm trẻ em  

Phòng lab về các môn 
thể thao ngoài trời 
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Phối Hợp trong Nội Bộ 

Văn Phòng Giám Sát Nhập Khẩu 
chung vai sát cánh cùng Văn Phòng 
Tổng Chưởng Pháp Lý và hợp tác chặt 
chẽ với Văn Phòng Phụ Trách Nghiệp 
Vụ tại Thực Địa và Tuân Thủ Quy Định 
của CPSC. 

 



Thư Thông Báo của CPSC 
• Gửi đến các doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy 

định 
• Biện pháp giải quyết cũng đa dạng: 

– Tịch biên: thường thực hiện nhất, nếu vi phạm    
nhiều lần và không thể cải sửa sản phẩm 

– Điều chỉnh hoạt động sản xuất trong tương lai 
– Ngưng bán ra và điều chỉnh hoạt động sản xuất     

trong tương lai 
– Thu hồi ở cấp độ phân phối 
– Thu hồi ở cấp độ bán lẻ 
– Thu hồi ở cấp độ tiêu dùng 

• Thanh tra tình hình hiểu biết và tuân thủ quy định  



Xuất Khẩu/Tiêu Hủy/Tịch Biên 
• Xuất khẩu/Tiêu hủy 

– Bên nhập khẩu có thể yêu cầu cho phép xuất 
khẩu hoặc tiêu hủy hàng hóa bất kỳ lúc nào 

– Sẽ xuất khẩu hay tiêu hủy dưới sự giám sát của 
chính quyền 

• Tịch biên 
– CPSC có thể yêu cầu CBP tịch thu sản phẩm 
– CBP sẽ tiếp quản công việc sau khi tịch thu 

• Văn Phòng Xử Phạt và Tịch Thu sẽ gửi thông cáo; CBP 
có thẩm quyền để nộp tịch thu theo các điều khoản và 
điều kiện xét thấy thích hợp 

 



Giải Phóng Hàng Hóa 
• Thông quan có điều kiện 

– CPSC có thể cho phép thông quan có điều kiện - theo  
bảo lãnh của CBP - trong khi chờ kết quả xem xét và   
kiểm nghiệm 

– Không thể phân phối sản phẩm khi được thông quan có 
điều kiện 

– Những yếu tố cần xem xét: Có cơ sở nào gần cửa khẩu 
để tạm chứa sản phẩm không? Bên nhập khẩu có đáng tin 
không? Trường hợp nghi ngờ vi phạm trầm trọng tới mức 
nào? 

• Giao chuyến hàng thay thế 
– Phải thực hiện nội trong 30 ngày sau khi có yêu cầu  

tương ứng từ CBP hay CPSC 
– Có thể khiến bị tịch biên, tiêu hủy, hoặc xuất khẩu 
– Nếu không giao chuyến hàng thay thế thì bên nhập khẩu 

phải lo liệu trả hết tiền thiệt hại 
 
 



Trường Hợp Cụ Thể: Xe Đồ Chơi 

• Bên nhập khẩu lần đầu đã xuất trình giấy      
chứng nhận, trong đó nêu rõ mỗi đơn đặt hàng 
đều đáp ứng mọi quy định, kể cả về chì.  

• Sau đó, nhân viên điều tra kiểm lại thùng đựng và 
dùng XRF để thử các bánh xe.  Chỉ số chì ở bánh 
xe vượt quá hạn mức.   

• Khi bị chất vấn, nơi môi giới cho biết nhà sản xuất 
bị cạn nguồn hàng và đã đặt mua bánh xe từ    
nhà cung ứng khác.   

• Như vậy: Giấy chứng nhận bảo rằng đã   
kiểm nghiệm bánh xe, nhưng lại không nêu rõ là 
những bánh nào.  
 



• Kiểm xét hàng hóa nhập khẩu  
 

        -     35.000 sản phẩm đã được khám xét trong năm 2015 
 

 
• Lấy mẫu những sản phẩm khiếm khuyết hoặc có  

   nguy cơ không tuân thủ quy định 
– Đã thu thập hơn 2.500 mẫu thử trong năm 2015 
 

• Tiến hành thành lập thanh tra 
• Tiến hành thông báo tuân giám định 
• Lập hồ sơ những kẻ vi phạm nhiều lần rồi chuyển đến 

Văn Phòng Tổng Chưởng Pháp Lý để truy tố dân sự 
và/hoặc hình sự 
 

  Ví Dụ về Những Trách Nhiệm Của 
Nhân Viên Điều Tra  



• Huấn luyện các cán bộ của CBP và cả 
những cơ quan liên bang khác về hoạt 
động chức năng của CPSC tại cửa khẩu 

 
• Trao thông tin tham khảo đến tận       

Cộng Đồng Thương Mại 
 
• Tham gia vào các cuộc họp CBP PGA, 

họp hàng hội nghị môi giới , vv. 
 

   Trách Nhiệm (tiếp theo) 



  
 

 

Jake Miller 
Regional Product Safety Attaché, Asia-Pacific (Tùy viên 
an toàn sản phẩm toàn vùng Châu Á-Thái Bình Dương) 

U.S. Embassy, Beijing (Đại sứ quán Hoa Kỳ tại    
Bắc Kinh) 

E-mail (Thư điện tử): millerjj2@state.gov 
  

Arlene Flecha 
Program Manager for Southeast Asia (Giám đốc quản lý 

chương trình tại Đông Nam Á) 
International Programs (Các chương trình quốc tế) 

E-mail: aflecha@cpsc.gov   
 

international@cpsc.gov 
 

  
 

  
 

Thông Tin Liên Lạc 
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